	QUỐC HỘI KHÓA XIII 
ỦY BAN TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH

                  

Số: 2980/BC-UBTCNS13

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2015


BÁO CÁO 

thẩm tra sơ bộ về Dự án Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi)

Kính gửi: Uỷ ban thường vụ Quốc hội,
Thực hiện nhiệm vụ được phân công, trên cơ sở Tờ trình số 384/TTr-CP ngày 21/8/2015 của Chính phủ về Dự án Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi), ngày 04/9/2015, Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách (TCNS) đã tổ chức họp phiên mở rộng để thẩm tra sơ bộ về nội dung trên. Tham dự Phiên họp có đại diện Ủy ban Kinh tế, Ủy ban khoa học công nghệ và môi trường của Quốc hội; đại diện Lãnh đạo Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và đại diện một số cơ quan hữu quan. Thường trực Ủy ban TCNS xin báo cáo Uỷ ban thường vụ Quốc hội như sau: 

I. VỀ NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
1. Về sự cần thiết sửa đổi Luật

Thường trực Ủy ban TCNS tán thành về sự cần thiết sửa đổi Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (XNK) để tạo khuôn khổ pháp lý hoàn chỉnh, đồng bộ và thuận lợi trong quá trình tổ chức thực hiện. Qua 10 năm thực hiện, Luật thuế XNK đã bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập trước yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với việc ban hành Hiến pháp năm 2013, các luật chuyên ngành đã có nhiều điều chỉnh, thay đổi, do đó cần thiết phải sửa đổi Luật thuế XNK để bảo đảm thống nhất. Bên cạnh đó, các yêu cầu đặt ra trong việc tăng cường và đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế, cũng như việc thực hiện các cam kết quốc tế mà Việt Nam đã ký kết. Do đó, Thường trực Ủy ban TCNS tán thành về sự cần thiết sửa đổi Luật. 

2. Về tính cụ thể của Dự án Luật


Thường trực Ủy ban TCNS nhận thấy, Dự thảo Luật XNK (sửa đổi) có 22 điều, trong đó có khá nhiều điều, khoản giao Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành quy định chi tiết, như: Biểu thuế suất; giá tính thuế; thẩm quyền ban hành biểu thuế, mức thuế; Danh mục hàng hóa miễn thuế... Do đó, đề nghị Chính phủ cần rà soát các điều, khoản để quy định cụ thể và chi tiết ngay trong Luật.

3. Về đánh giá tác động của Dự án Luật

Trong thời gian qua, để đáp ứng được yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế, tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế, hệ thống chính sách thuế của Việt Nam liên tục có sự điều chỉnh, đặc biệt việc điều chỉnh giảm thuế suất đối với thuế XNK và một số sắc thuế nội địa quan trọng, có số thu NSNN lớn
. Ngoài ra, để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất trong nước, trong giai đoạn vừa qua Quốc hội, Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách miễn, giảm, giãn, hoãn tiền thuế cho người dân và Doanh nghiệp. Đây là những nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ động viên từ thuế và phí trên GDP còn thấp, có xu hướng giảm qua các năm
. Trong bối cảnh sản xuất kinh doanh chưa thoát khỏi thời kỳ khó khăn, nhu cầu chi NSNN lại ngày một tăng, việc giảm tỷ lệ động viên đã gây khó khăn nhất định trong cân đối NSNN.

Cùng với đó, việc sửa đổi Luật thuế XNK lần này nhằm đám ứng được các yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế, phù hợp với các Hiệp định thương mại về thuế quan mà Việt Nam đã và đang ký kết, theo đó dự kiến trong vòng 10 năm tới mức độ tự do hóa thương mại sẽ đạt 97-98% dòng thuế. Vì vậy, Thường trực Ủy ban TCNS đề nghị Chính phủ, ngoài việc đánh giá tác động tăng, giảm thu NSNN trong việc sửa đổi Luật thuế XNK, đề nghị cần bổ sung đánh giá một cách tổng thể của Chính sách thuế, khả năng bù đắp số hụt thu NSNN do sửa đổi Luật thuế XNK từ các phương án khác để đảm bảo không làm giảm tỷ lệ huy động từ thuế, phí trên GDP trong giai đoạn tới, góp phần bảo đảm an ninh tài chính quốc gia.

II. VỀ MỘT SỐ NỘI DUNG CỤ THỂ

Thường trực Ủy ban TCNS cơ bản đồng tình với nhiều nội dung trong Tờ trình của Chính phủ và xin báo cáo Ủy ban TVQH một số nội dung còn có ý kiến khác nhau, cụ thể như sau:

1. Về phạm vi sửa đổi (Điều 1)

Đa số ý kiến trong Thường trực Ủy ban TCNS cho rằng, Dự thảo luật lần này đã bổ sung các quy định về thuế chống bán phá giá, chống trợ cấp, thuế tự vệ (Chương III) hiện đang được quy định tại 3 Pháp lệnh (Pháp lệnh chống bán phá giá, pháp lệnh chống trợ cấp và pháp lệnh thuế tự vệ) là phù hợp, trên cơ sở kế thừa, nâng cấp một số quy định của các Pháp lệnh là biện pháp góp phần bảo vệ hàng hóa sản xuất trong nước trong điều kiện Hội nhập sâu rộng kinh tế quốc tế là cần thiết. Tuy nhiên, để bảo đảm tính khả thi, đề nghị cần rà soát bổ sung một số quy định để đảm bảo phù hợp với thông lệ quốc tế; làm rõ các khái niệm về lượng hóa bán phá giá, mức trợ cấp đến mức nào thì sẽ áp dụng các biện pháp về thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp và thuế tự vệ; nguyên tắc áp dụng mức thuế, thời gian được áp dụng thuế chống bán phá giá, trợ cấp, thuế tự vệ tạm thời; thời gian áp dụng thuế chống phá giá, chống trợ cấp, thuế tự vệ chính thức; xử lý các trường hợp có chênh lệch về mức thuế tạm thời và mức thuế chính thức (nếu có); thẩm quyền quyết định áp dụng mức thuế chống phá giá, chống trợ cấp, thuế tự vệ.

Có ý kiến trong Thường trực Ủy ban cho rằng, các nội dung của 3 Pháp lệnh rất cụ thể, nay gom vào một chương của Dự thảo luật (Chương III) là không đầy đủ. Do đó, để đảm bảo thẩm quyền của Quốc hội theo quy định của Hiến pháp năm 2013, đề nghị cần tiến hành tổng kết 3 pháp lệnh về thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp và thuế tự vệ để bổ sung toàn bộ các quy định phòng vệ về thuế vào Luật thuế XNK và bổ sung các quy định khác liên quan đến phòng vệ thương mại vào Luật thương mại và bãi bỏ 3 Pháp lệnh về phòng vệ thương mại hiện hành.
2. Về đối tượng chịu thuế (Điều 2) và đối tượng không chịu thuế (Điều 3)
Thường trực Ủy ban TCNS cơ bản nhất trí với nhóm đối tượng chịu thuế, không chịu thuế được quy định trong Dự thảo luật. Tuy nhiên, việc quy định chi tiết đối tượng chịu thuế và không chịu thuế như Dự thảo luật có thể không bao quát được đầy đủ những trường hợp pháp sinh trong thực tiễn. Do vậy, đề nghị Chính phủ cần rà soát, bổ sung đầy đủ các đối tượng chịu thuế và không chịu thuế vào Dự thảo luật. Có ý kiến cho rằng, việc quy định cả đối tượng chịu thuế và đối tượng không chịu thuế như Dự thảo luật là không hợp lý, dẫn đến không bao quát hết được các đối tượng chịu thuế và không chịu thuế. Do vậy, đề nghị chỉ quy định trong Dự thảo luật đối với đối tượng chịu thuế.

3. Về giải thích từ ngữ (Điều 5)

Thường trực Ủy ban TCNS nhận thấy, Dự thảo luật đã bổ sung, sửa đổi một số khái niệm để làm rõ hơn và phù hợp với thực tiễn. Tuy nhiên, để cụ thể hơn, dễ hiểu, dễ thực hiện, đề nghị cần nghiên cứu bổ sung vào Dự thảo luật một số khái niệm về: hàng hóa quá cảnh, chuyển khẩu, trung chuyển; xác định rõ mức độ gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngành sản xuất trong nước; thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất trong nước; đe dọa gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngành sản xuất trong nước; đe dọa gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất trong nước trong các trường hợp bán phá giá, trợ cấp, thuế tự vệ; mức thuế hỗn hợp; thuế suất thuế ưu đãi; thuế suất thông thường; thuế vượt hạn ngạch thuế quan ngay trong Dự thảo luật.
Về khu phi thuế quan (khoản 1): Thường trực Ủy ban TCNS đề nghị cần làm rõ nội hàm của thuật ngữ này khoa học, rõ ràng hơn, đảm bảo dễ hiểu, dễ thực hiện, phù hợp với thực tế và thông lệ quốc tế.
4. Về nguyên tắc, thẩm quyền ban hành biểu thuế, thuế suất (Điều 11)

- Về nguyên tắc ban hành biểu thuế, thuế suất (khoản 1):
 Thường trực Ủy ban TCNS cơ bản nhất trí với quy định về nguyên tắc ban hành biểu thuế, thuế suất như Dự thảo luật. Tuy nhiên, đề nghị bổ sung vào Dự thảo luật nguyên tắc: (1) đối với các Hiệp định mà Việt Nam ký kết với các nước và tổ chức quốc tế thì áp dụng theo nội dung mà Việt Nam ký kết; (2) hạn chế xuất khẩu một số sản phẩm tài nguyên là nguyên liệu, bán thành phẩm nhằm khuyến khích các nhà đầu tư tăng cường đổi mới công nghệ, thực hiện chế biến sâu đến các sản phẩm cuối cùng của nguyên liệu là tài nguyên khoáng sản (như: Clanhke, Aluminium...).
- Về thẩm quyền ban hành biểu thuế, thuế suất (khoản 2): 
Đa số ý kiến trong Thường trực Ủy ban TCNS cho rằng, hiện nay Việt Nam đã hội nhập sâu rộng với nền kinh tế quốc tế, các quy định về thuế suất thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu được thực hiện theo các Hiệp định thương mại mà Việt Nam ký kết, dự kiến trong vòng 10 năm tới mức độ tự do hóa thương mại sẽ đạt 97-98% dòng thuế. Đồng thời, với danh mục hàng hóa XNK là rất lớn (trên 40 biểu thuế, với 10.400 dòng thuế) thì việc quy định ngay trong Luật về Danh mục và mức thuế suất là không khả thi. Do vậy, nhất trí với Tờ trình của Chính phủ về thẩm quyền của Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành mức thuế suất tối thiểu cho từng phân nhóm mặt hàng thuộc danh mục nhóm mặt hàng chịu thuế xuất khẩu (chủ yếu là tài nguyên, khoáng sản) và giao thẩm quyền cho Thủ tướng Chính phủ quy định như Dự thảo luât. Tuy nhiên, để bảo đảm về thẩm quyền của Quốc hội theo quy định của Hiến phám năm 2013, đề nghị: (1) làm rõ số dòng thuế còn lại về hàng hóa nhập khẩu mà Việt Nam chưa ký kết và thẩm quyền quyết định mức thuế suất trong biểu thuế do cơ quan nào quyết định; (2) bổ sung quy định về thẩm quyền của Quốc hội trong việc phê chuẩn các Hiệp định về thuế quan do Chính phủ đàm phán và ký kết.
Một số ý kiến trong Thường trực Ủy ban TCNS cho rằng, theo quy định của Hiến pháp năm 2013, Quốc hội có thẩm quyền quyết định về các thứ thuế. Do vậy, việc quy định như Dự thảo luật là chưa phù hợp với quy định của Hiển pháp năm 2013. Theo đó, đề nghị: (1) cần quy định rõ trong Dự thảo luật Danh mục hàng hóa và biểu thuế suất của hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu mà Việt Nam chưa ký kết với các nước và tổ chức quốc tế; (2) đối với một số hàng hóa cần có sự điều chỉnh, thay đổi thường xuyên theo yêu cầu quản lý kinh tế trong thực tiễn, giao Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định.
5. Về thuế suất thông thường (điểm c khoản 3 Điều 6)
Dự thảo luật quy định sửa đổi theo hướng: Thuế suất thông thường được quy định bằng 150% so với thuế suất ưu đãi của từng mặt hàng tương ứng.

Về vấn đề này, Thường trực Ủy ban đề nghị (1) làm rõ căn cứ, lý luận và thực tiễn quy định mức thuế suất thông thường bằng 150% so với thuế suất ưu đãi của từng mặt hàng tuơng ứng; (2) trong trường hợp hàng hóa ưu đãi thuộc đối tượng chịu thuế 0% sẽ dẫn đến việc quy định thuế suất thông thường ở mức 150% sẽ không còn ý nghĩa. Do đó, đề nghị cần bổ sung quy định về trường hợp hàng hóa ưu đãi thuộc diện chịu thuế 0% để bảo đảm tính khả thi trong thực tiễn. 
6. Về trị giá tính thuế và thời điểm tính thuế (Điều 9)

- Về trị giá tính thuế (khoản 1): Dự thảo luật quy định “Trị giá tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là trị giá hải quan được xác định theo quy định của pháp luật về hải quan”. Tuy nhiên, tại Khoản 2 Điều 4 Luật Hải quan quy định “trị giá hải quan là trị giá của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phục vụ cho mục đích tính thuế và thống kê hải quan” và tại khoản 5 Điều 28 quy định: “Chính phủ quy định chi tiết điều kiện, thủ tục, thời hạn xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan...”. Vì vậy, Thường trực Ủy ban TCNS đề nghị cần quy định cụ thể về giá tính thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ngay trong Dự thảo luật. 

- Về thời điểm tính thuế: Theo quy định tại khoản 1 Điều 9 của Dự thảo luật: “Thời điểm tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là thời điểm đăng ký tờ khai hải quan theo quy định của Luật hải quan”. Tuy nhiên, Điều 85 của Luật Hải quan quy định: “Thời điểm tính thuế, thời hạn nộp thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế”, việc quy định như vậy là không rõ ràng và khó khăn cho thực hiện đối với người nộp thuế cũng như cơ quan thu thuế. Vì vậy, Thường trực Ủy ban TCNS đề nghị cần quy định cụ thể về thời điểm tính thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ngay trong Dự thảo luật. 

7. Về miễn thuế (Điều 16)


(1) Theo Dự thảo luật quy định tới 24 khoản thuộc các ngành, lĩnh vực đã được miễn thuế, Thường trực Ủy ban TCNS cơ bản đồng tình với việc rà soát, bãi bỏ và bổ sung một số đối tượng được miễn thuế như Tờ trình của Chính phủ. Tuy nhiên, Thường trực Ủy ban thấy rằng, phạm vi miễn thuế như Dự thảo luật còn rộng, nhiều nội dung cụ thể đang được giao Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành quy định chi tiết là chưa phù hợp. Do đó, đề nghị cần rà soát để đảm bảo phù hợp, đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành (Luật đầu tư, Luật doanh nghiệp, Luật Hải quan...).

(2) Về hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới (khoản 3): 

Theo quy định tại Điều 7 của Luật thuế XNK hiện hành, Chính phủ quy định việc áp dụng thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới phù hợp với từng thời kỳ. 

Đa số ý kiến trong Thường trực Ủy ban TCNS cho rằng, việc thực hiện chính sách miễn thuế đối với cư dân biên giới đã qua 10 năm, hiện nay có nhiều bất cập, do đó cần thiết phải điểu chỉnh cho phù hợp với thực tiễn. Đồng thời, cần Luật hóa các quy định về chính sách miễn giảm đối với dân cư biên giới. Tuy nhiên, đối chiếu với quy định của Dự thảo luật, các nội dung về miễn thuế đối với hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới vẫn giao Chính phủ quy định cụ thể là chưa phù hợp. Do đó, đề nghị quy định cụ thể ngay trong Luật.

Một số ý kiến khác trong Thường trực Ủy ban TCNS cho rằng, qua giám sát thực tế cho thấy, chủ trương ưu đãi này đã không mang lại hiệu quả như mong muốn mà quy định này đang bị lợi dụng, nhiều trường hợp mua bán, khuân vác thuê cho các đầu nậu thu gom hàng hóa miễn thuế, dẫn tới tình trạng buôn bán diễn ra khá phực tạp, thực chất đa số dân cư biên giới không được hưởng lợi từ chính sách ưu đãi này. Do vậy, đề nghị bỏ quy định miễn thuế đối với hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới trong Dự thảo luật và đề nghị Chính phủ nghiên cứu ban hành các chính sách khác phù hợp hơn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cư dân biên giới ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế bền vững, giữ chủ quyền biên giới quốc gia.

(3) Về hàng hóa tạm nhập tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập (khoản 9)

 
Về vấn đề này, đa số ý kiến trong Thường trực Ủy ban TCNS nhất trí với Tờ trình của Chính phủ, theo đó bổ sung quy định về miễn thuế cho một số hàng hóa thuộc chế độ tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập có thời hạn, không mang mục đích thương mại nhằm phù hợp với Công ước Kyoto. Tuy nhiên, có ý kiến trong Ủy ban TCNS cho rằng, việc miễn thuế cho hàng hóa tạm nhập tái xuất hoặc tạm xuất tái nhập trên thực tế rất khó kiểm soát, dễ bị lợi dụng, lách luật trốn thuế, gây ảnh hưởng đến sản xuất trong nước.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra sơ bộ của Thường trực Ủy ban TCNS về Dự án Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi). Trân trọng báo cáo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến.
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Lãnh đạo Vụ TCNS;

- Lưu: HC, TCNS.

- E-pas: 61237
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CHỦ NHIỆM

(Đã ký)
Phùng Quốc Hiển


�  Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp phổ thông đã nhiều lần được điều chỉnh giảm từ mức 32% đối với doanh nghiệp trong nước và 25% đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thống nhất thành một mức 25% (năm 2004), xuống 22% (năm 2014) và sẽ giảm tiếp xuống 20% vào năm 2016; Thuế thu nhập cá nhân từ mức cao nhất là 50% giảm xuống còn 35% (2009), nâng mức giảm trừ gia cảnh từ 4 triệu đồng/tháng lên 9 triệu đồng/tháng đối với người nộp thuế và từ 1,6 triệu đồng/tháng lên 3,6 triệu đồng/tháng đối với người phụ thuộc...


�  Năm 2013 đạt 20,4%GDP, năm 2014 ước đạt 19,7%GDP, dự kiến năm 2015 dự kiến chỉ còn khoảng 18,9%GDP.
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